ÔN TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 
1. Tính điện trở hạn dòng cho mạch điện ổn áp dùng diode zener như hình vẽ, biết rằng mạch có VDC = 15V ;  VZ = 7,5V ;  IZ = 25mA và IL = 50mA
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2. Cho mạch điện như hình P1: 

a)
Xác định:  IB ,  IC ,  IE ,  VB ,  VE ,  VC ,  VCE và công suất tiêu tán trên transistor

b)
Viết phương trình đường tải tĩnh và vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q của transistor

Trường hợp 1:  VCC = 12V, RB  = 250
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, RC = 820, RE = 270
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, 
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 = 150.

[ĐS:  IB = 39,2
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;  IC max = 11mA;  Q(5,88mA ;  5,59V)]

Trường hợp 2:  VCC = 12V,  RB  = 330
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,  RC = 1,5
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 ;

RE = 470
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, 
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 = 100.
         [ĐS:  IB = 30,2
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;  IC max = 11mA;  IC max = 6mA và Q(3mA ;  6,1V)]
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3. Cho mạch phân cực như hình P2: 

a)
Xác định các giá trị:  IB ,  IC ,  IE ,  VB ,  VE ,  VC ,  VCE và công suất tiêu tán trên transistor

b)
Viết phương trình đường tải tĩnh và vẽ đường tải tĩnh, xác định điểm làm việc Q của transistor.

- Trường hợp 1:  VCC = 12V,  RB1 = 180
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,  RB2 = 56
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,  RC = 1200
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,  RE = 270
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 ;  transistor có 

hệ số khuếch đại 
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 = 230 và VBE = 0,6V.    [ĐS:  IB = 21,5
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;  IC max = 8,16mA;  Q(4,95mA ;  4,72V)]
- Trường hợp 2:  VCC = 12V,  RB1 = 150
[image: image17.wmf]k

Ω

,  RB2 = 68
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,  RC = 1200
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,  RE = 560
[image: image20.wmf]Ω

 ;  transistor có 
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 = 190 và VBE = 0,6V.      
[ĐS:  IB = 20,5
[image: image22.wmf]μA

;  IC max = 6,82mA;  Q(3,9mA ;  5,14V)]
4. Cho mạch điện như hình P3:  Hãy tính toán dòng điện, điện áp trên các chân transistor; vẽ đường tải tĩnh và xác định điểm làm việc Q ứng với các trong trường hợp:

a)
VCC = 12V, RB = 270
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; RC = 1,8
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; RE = 1,2
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; transistor có 
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 = 100 và VBE = 0,6V. 

[ĐS:  IB = 20,00
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;  IC max = 4,00mA;  Q(2,00mA ;  6,00V)]

b)
VCC = 12V, RB = 220
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; RC = 1,0
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; RE = 0,56
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; transistor có 
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 = 150 và VBE = 0,65V. 

[ĐS:  IB = 25,00
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;  IC max = 7,69mA;  Q(3,75mA ;  6,15V)]
5. Cho 3 mạch điện như hình vẽ:  Khi điện áp ngõ vào là 5V thì transistor dẫn bão hòa, điện áp tại các điểm A và B thay đổi như trong bảng.  Giải thích nguyên lý làm việc và tính điện áp ngõ ra Y ?
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6. Cho mạch điện như hình vẽ:  VCC = 12V, transistor có 
[image: image33.wmf]β

 = 50, hệ số bão hòa k = 2 và VBE sat = 0,8V ;  LED màu đỏ có ILED = 10mA, VLED = 1,8V

a)
Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện.

b)
Nêu nhiệm vụ của các linh kiện trong mạch.

c)
Tính các giá trị:  IB ,  IC ,  IE ,  VBE ,  VCE ,  VB ,  VC ,  VE ,  RC ,  RB để đèn LED sáng bình thường.

7. Cho mạch điện như hình vẽ:

- LED L1 màu đỏ, khi LED này sáng thì hiệu điện thế giữa anode và cathode của nó là 1,8V và dòng điện đi qua LED là 10mA.

- LED L2 màu xanh, khi LED này sáng thì hiệu điện thế giữa anode và cathode của nó là 2,6V và dòng điện đi qua LED là 13,5mA.

- Tín hiệu ngõ vào là xung vuông với mức cao viH = 5V, mức thấp viL = 0V.

- Transistor được phân cực sao cho khi tín hiệu vào ở mức cao thì BJT bão hòa sâu (IC = 10.IB) 

a)  Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch.

b)  Giải thích nhiệm vụ các linh kiện trong mạch.

c)  Thiết tính các điện trở RB ,  RC và R1. 

8. Cho mạch điện như hình vẽ:

a)
Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch

b)
Nêu nhiệm vụ các linh kiện trong mạch

c)
Vẽ dạng sóng V2 ,  VI ,  VL khi không có tụ C và khi có tụ C.

d)
Cho VL = 12V, xác định VZ , V và V2  

9. Cho mạch điện như hình bên, nguồn vào là điện áp xoay chiều 220V – 50Hz.

a)
Giải thích hoạt động của mạch, nêu hiện tượng và giải thích công suất đèn khi chỉnh (vặn) biến trở VR
b)
Vẽ dạng sóng điện áp VAC của nguồn, xung kích VG chân G, điện áp VĐ trên hai đầu bóng đèn Đ và điện áp VT1T2 giữa hai cực của Triac trong hai chu kỳ.  Biết rằng thời gian nạp đủ điện áp cho tụ để kích dẫn Diac là 5ms

10. Cho 2 mạch điện hình bên dưới:

a)
Trình bày chức năng của các linh kiện trong mạch

b)
Phân tích hoạt động của mạch

c)
Thiết tính RC biết rằng LED màu xanh (2,8V – 12mA) và VCC = 12V
d)
Nếu RC = 270
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, LED màu xanh (2,8V – 12mA) và LED sáng bình thường, tính VCC
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